
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 – 2023  

BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 

Thứ Hai Ba  Tư Năm Sáu 

Tiết 1 2 7 8 3 4 7 8 1 2 3 4 3 4 3 4 7 8 

Học phần ĐDCS1 QLĐD ĐDCS1 QLĐD ĐDCB ĐDCB-

CCBĐ 

ĐDCS1 ĐDCS1 ĐDCB 

Lớp  HS K47 ĐD-PS 

K34 

ĐD K47 ĐD-PS 

K34 

YCD K47 HA K47 HS K47 ĐD K47 YAB K47 

GĐ 6.KT 7.KT 4.YT 7.KT 9.KT 5.RD 5.KT 2.YT 7.RD  

 Quyên 4 

Trúc 7 

Ngọc 5 

Quyên 2 

Trúc 4 

Ngọc 4 

Quyên 4 

Trúc 7 

Ngọc 5 

 Quyên 3 

Trúc 4 

Ngọc 3 

Quyên 2 

Trúc 3 

Ngọc 3 

  Quyên 3 

Trúc 4 

Ngọc 3 

Tuần 1 

3-9.10 

Ngọc  Quyên  Quyên Trúc 

(Online) 
Ngọc Quyên Trúc  

(Online) 

Tuần 2 

10-16.10 

Ngọc  Quyên  Quyên Trúc 

(Online) 
Ngọc Quyên Trúc  

(Online) 

Tuần 3 

17-23.10 

Ngọc  Trúc (Online)  Quyên Trúc 

(Online) 
Quyên Trúc  

(Online) 
Trúc  

(Online) 

Tuần 4 

24-30.10 

Trúc 

(Online) 
*** Trúc (Online) *** Trúc 

(Online) 
Ngọc Quyên Trúc (Online) ***Trúc 

 (Online) 

Tuần 5 

31.10-

6.11 

Trúc 

(Online) 
Trúc 

(Online) 
Trúc (Online) Trúc (Online) Trúc 

(Online) 
Ngọc Trúc (Online) Trúc (Online) Quyên 

Tuần 6 

7-13.11 

Trúc 

(Online) 
Trúc 

(Online) 
Trúc (Online) Trúc (Online) Trúc 

(Online) 
Ngọc Trúc  

(Online) 

Ngọc Quyên 

Tuần 7 

14-20.11 

Quyên Ngọc Ngọc Ngọc Trúc 

(Online) 

Quyên Trúc  

(Online) 
Ngọc Quyên 

Tuần 8 

21-27.11 

Quyên Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Quyên Trúc  

(Online) 
Ngọc Ngọc 



Tuần 9 

28.11-

4.12 

 Ngọc  Ngọc Ngọc    Ngọc 

Tuần 10 

5-11.12 

 Quyên  Quyên Ngọc    Ngọc 

Tuần 11 

12-18.12 

         

Tuần 12 

19-25.12 

         

 

NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN VÀ GV PHỤ TRÁCH 
 

ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ I – LỚP ĐD – HS K47 

STT Nội dung 

 

Số tiết 
Người phụ 

trách 

Chương 1: Đại cương về ngành điều dưỡng và sức khỏe con người 

Bài 1 Lịch sử phát triển ngành Điều dưỡng 1 Trúc 

Bài 2 Hệ thống tổ chức ngành Điều dưỡng Việt Nam 2 Trúc 

Bài 3 Chức năng và nhiệm vụ của người Điều dưỡng 1 Ngọc 

Bài 4 Đạo đức và nghĩa vụ nghề nghiệp của người Điều dưỡng  1 Ngọc 

Bài 5 Định hướng phát triển ngành Điều dưỡng Việt Nam 1 Ngọc 

Bài 6 Chăm sóc các giai đoạn phát triển của cơ thể 2 Trúc 

Bài 7 Nhu cầu cơ bản của con người 1 Quyên 



Bài 8 Nhu cầu dinh dưỡng và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa 2 Trúc 

Bài 9 Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe con người 1 Quyên 

Bài 10 Học thuyết cơ bản về điều dưỡng 2 Trúc 

Chương 2: Các chăm sóc cơ bản trên người bệnh 

Bài 11 Dấu hiệu sinh tồn  2 Ngọc 

Bài 12 
Tiếp nhận người bệnh đến khám bệnh – nhập viện – chuyển viện – xuất 

viện 
1 Quyên 

Bài 13 Hồ sơ người bệnh và cách ghi chép  1 Quyên 

Bài 14 Các tư thế nghỉ ngơi trị liệu thông thường 1 Ngọc 

Bài 15 Chăm sóc người bệnh giai đoạn hấp hối và tử vong 1 Ngọc 

Bài 16 Chăm sóc vệ sinh cá nhân và dự phòng loét tỳ 2 Quyên 

Bài 17 Nguyên tắc dùng thuốc và các phương pháp đưa thuốc vào cơ thể 3 Trúc 

Bài 18 Chăm sóc người bệnh truyền dịch – truyền máu 1 Ngọc 

Chương 3: Quản lý dụng cụ y tế 

Bài 19 Vô khuẩn – tiệt khuẩn  1 Quyên 

Bài 20 Bảo quản dụng cụ y tế 1 Ngọc 

Bài 21 Sử dụng và quản lý các thiết bị y tế 2 Trúc 

 Tổng  30  

 

 

 



ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN-Y K47 

STT Nội dung 
Số tiết 

Lý thuyết  

Bài 1 Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe con người 1 Quyên 

Bài 2 Nhu cầu cơ bản của con người 1 Quyên 

Bài 3 An toàn người bệnh, phòng ngừa sự cố y khoa 2 Trúc 

Bài 4 
Tiếp nhận người bệnh đến khám bệnh – nhập viện – chuyển viện 

– xuất viện 
1 Quyên 

Bài 5 Dấu hiệu sinh tồn 2 Ngọc 

Bài 6 Các tư thế nghỉ ngơi trị liệu thông thường 1 Ngọc 

Bài 7 Theo dõi lượng dịch vào – ra cơ thể 1 Quyên 

Bài 8 Chăm sóc người bệnh khi đau 1 Ngọc 

Bài 9 
Nhu cầu dinh dưỡng và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tiêu 

hóa 
2 

Trúc 

Bài 10 Sử dụng và quản lý các thiết bị y tế 2 Trúc 

Bài 11 Vô khuẩn – tiệt khuẩn 1 Quyên 

Bài 12 Chăm sóc người bệnh rối loạn hệ tiêu hóa 1 Trúc 

Bài 13 Chăm sóc người bệnh rối loạn hệ tiết niệu 1 Ngọc 

Bài 14 Chăm sóc người bệnh giai đoạn hấp hối và tử vong 1 Ngọc 

 Tổng cộng 18  

 

   

 

 



 



QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG K34 

 

STT Nội dung LT CB Giảng 

Bài 1 Quy trình quản lý 1 Trúc 

Bài 2 Phong cách lãnh đạo và quản lý 2 Trúc 

Bài 3 Vai trò và nhiệm vụ của điều dưỡng trưởng các cấp 1 Ngọc 

Bài 4 Giám sát công tác điều dưỡng 1 Ngọc 

Bài 5 Thường quy đi buồng của Điều dưỡng trưởng 1 Ngọc 

Bài 6 
Chăm sóc người bệnh toàn diện và các mô hình phân công 

chăm sóc 
2 Ngọc 

Bài 7 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chăm sóc 1 Ngọc 

Bài 8 Tổ chức cuộc họp 1 Quyên 

Bài 9 Quản lý dựa vào kết quả 1 Quyên  

Bài 10 Quản lý nhân lực 1 Trúc 

Bài 11 Quản lý thời gian trong công tác chăm sóc người bệnh 1 Quyên 

Bài 12 Quản lý tài sản và vật tư 1 Quyên 

Bài 13 Phương pháp giải quyết vấn đề và ra quyết định 1 Trúc 

Bài 14 Phương pháp giải quyết mâu thuẫn 1 Trúc 

Bài 15 
Vai trò nghiên cứu Điều dưỡng và thực hành dựa vào bằng 

chứng 
1 

Ngọc 



Bài 16 Hướng dẫn viết báo cáo chuyên đề 1 Trúc 

 Tổng cộng 18  

 

 

 

 

ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN – CẤP CỨU BAN ĐẦU - XN -HA K47 

 

 

STT Nội dung Số tiết CB Giảng 

 Giới thiệu học phần  CB giảng buổi 1 

Bài 1 Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe con người 1 Quyên 

Bài 2 Nhu cầu cơ bản của con người 1 Quyên 

Bài 3 An toàn người bệnh, phòng ngừa sự cố y khoa 2 Trúc 

Bài 4 Liệu pháp oxy 1 Ngọc 

Bài 5 Tiếp nhận người bệnh đến khám bệnh – vào viện – chuyển viện – ra viện 1 Quyên 

Bài 6 Nhu cầu dinh dưỡng và các các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa 2 Trúc 

Bài 7 Các tư thế nghỉ ngơi trị liệu thông thường 1 Quyên 

Bài 8 Dấu hiệu sinh tồn 2 Ngọc 

Bài 9 Nguyên tắc dùng thuốc và các phương pháp đưa thuốc vào cơ thể 2 Trúc 

Bài 10 Chăm sóc người bệnh truyền dịch – truyền máu 2 Ngọc 

 Tổng cộng 15  

 

 



  

* Cán bộ phụ trách quản lý và giảng dạy 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc: 0939 395 396 - Email: ntttruc@ctump.edu.vn  (Liên hệ học online qua Zalo hoặc Email).  

ThS. Trần Thị Như Ngọc: 0389 923 005 (Giáo vụ Bộ môn: phụ trách lịch giảng, giáo trình, điểm). 

CNĐD. Bùi Hương Quỳnh Quyên: 0907 038 110 

mailto:ntttruc@ctump.edu.vn

